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Câu 1. [120601-1]  Không ai bị bắt nếu

A. không có sự phê chuẩn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

B. không có sự  chứng kiến của đại diện gia đình  bị can bị cáo.

C. không có phê chuẩn của Viện kiểm sát trừ phạm tội quả tang.

D. không có sự đồng ý của các tổ chức xã hội.

Câu 2. [120601-2] Biểu hiện của quyền bất khả xâm phạm về thân thể

A. trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt.

B. chỉ được bắt người khi có lệnh bắt người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp phạm tội quả tang.

C. Công an được bắt người khi thấy nghi ngờ người đó phạm tội.

D. trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của Tòa án.

Câu 3. [121501-1] Người đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử gọi là    

A. bị hại.

B. bị cáo.

C. bị can.

D. bị kết án.

Câu 4. [120601-2] Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là nhằm

A. ngăn chặn hành vi tùy tiện bắt giữ người trái với quy định của pháp luật.

B. bảo vệ sức khỏe cho công dân theo quy định của pháp luật.

C. ngăn chặn hành vi vô cớ đánh người giữa công dân với nhau.

D. bảo vệ về mặt tinh thần, danh dự, nhân phẩm của mỗi công dân.

Câu 5. [120601-1] Theo quy định của pháp luật, không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang, là thể hiện về
A.  nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

B. ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

C.  khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

D.  bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

Câu 6. [120602-2] Trong trường hợp nào sau đây ai cũng có quyền bắt người?

A. Người đang bị truy nã.



B. Người phạm tội rất nghiêm trọng.

C. Người phạm tội lần đầu.


D. Người chuẩn bị trộm cắp.

Câu 7. [120602-2] Trong trường hợp nào dưới đây thì bất kì ai cũng có quyền được bắt người?      

A. Đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội. 

B. Đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. 

C. Có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội. 





D. Bị nghi ngờ phạm tội. 

Câu 8. [120604-2] Việc làm nào sau đây là xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác?

A. Tự vệ chính đáng khi bị người khác hành hung.

B. Khống chế và bắt giữ tên trộm khi hắn lẻn vào nhà.


C. Hai võ sĩ đánh nhau trên võ đài.




D. Đánh người gây thương tích.

Câu 9 [120604-2]. Việc làm nào sau đây là xâm hại đến danh dự, nhân phẩm của người khác?

A. Cha mẹ phê bình con khi mắc lỗi.

B. Lan trêu chọc bạn trong lớp.


C. Bạn A tung tin, nói xấu về bạn B .




D. Chê bai người khác trên facebook.

Câu 10. [120603-2] Đánh người là hành vi xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân. 

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân. 

C. Quyền bất khả xâm phạm về tinh thần của công dân. 

D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

Câu 11. [120605-2] Hành vi tự ý vào nhà của người khác là xâm phạm 

A. quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.





B. quyền tự  do về nơi ở, nơi cư trú của công dân.

C. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.


D. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.

Câu 12. [120606-2] Pháp luật quy định về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân nhằm 

A. đảm bảo cuộc sống tự do trong xã hội dân chủ văn minh.



B. đảm bảo cuộc sống tự chủ trong xã hội dân chủ văn minh.

C. đảm bảo cuộc sống tự do trong xã hội dân giàu nước mạnh.



D. đảm bảo cuộc sống ý nghĩa trong xã hội dân chủ văn minh.

Câu 13. [120606-2] Pháp luật quy định quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là để

A. tránh hành vi tùy tiện, lạm dụng quyền hạn của cơ quan và cán bộ công chức nhà nước khi thi hành công vụ.

B. tránh hành vi tùy ý, lợi dụng quyền hạn của cơ quan và cán bộ công chức nhà nước khi thi hành công vụ.

C. tránh hành vi cố ý, lợi dụng quyền hạn của cơ quan và cán bộ công chức nhà nước khi thi hành công vụ.

D. tránh hành vi vi phạm, lợi dụng quyền hạn  của cơ quan và cán bộ công chức nhà nước khi thi hành công vụ.

Câu 14. [120605-2] Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp

A. công an cho phép. 

B. có người làm chứng.

C. pháp luật cho phép.

D. trưởng ấp cho phép.

Câu 15. [120607-2] Ai có quyền bóc mở thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của người khác?

A. Mọi công dân trong xã hội








B. Cán bộ công chức nhà nước

C. Người làm nhiệm vụ chuyển thư




D. Những người có thẩm quyền theo quy định pháp luật

Câu 16. [120607-2] Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín thuộc về quyền 

A. bí mật của công dân.

B. bí mật của công chức.

C. bí mật của nhà nước.

D. bí mật đời tư.

Câu 17. [120607-2] Những người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín phải chuyển đến tay người nhận và không được làm gì?

A. Giao gián tiếp.

B. Cho người khác.

C. Làm hư hỏng.

D. Giao nhầm, để mất. 

Câu 18. [120608-2] Quyền tự do ngôn luận là việc công dân được

A. tự do phát biểu ý kiến ở bất cứ nơi nào mình muốn.



B. tụ tập nơi đông người để nói tất cả những gì mình suy nghĩ.

C. tự do phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan, trường lớp, nơi cư trú.



D. tự do tuyệt đối trong phát biểu ý kiến ở bất kỳ nơi nào mình muốn.

Câu 19. [120608-1] Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề

A. chính trị, kinh tế, đời sống của cá nhân.

B. chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

C. thời sự, văn hóa, xã hội của công dân.

D. kinh tế, xã hội, thời sự địa phương.

Câu 20: [120606-2] Để thể hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân đòi hỏi mỗi người phải

A. tôn trọng chỗ ở của người khác




B. tôn trọng bí mật của người khác.

C. tôn trọng tự do của người khác.




D. tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

Câu 21. [120602-2] Cơ quan nào có quyền ra lệnh bắt giam người?

A. Công an thi hành án cấp huyện.                            

B. Phòng điều tra tội phạm, an ninh trật tự tỉnh. 

C. Các đội cảnh sát tuần tra giao thông.     

D. Tòa án, Viện Kiểm Sát, Cơ quan điều tra các cấp.

Câu 22. [120602-3] Việc vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân chủ yếu được thể hiện qua việc làm trái pháp luật nào sau đây

A. Đánh người gây thương tích.



B. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.

C. Khám xét nhà khi không có lệnh.


D. Tự tiện bóc mở thư tín, điện tín của người khác.

Câu 23. [120602-2] Cơ quan có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam là

A. Viện kiểm sát nhân dân các cấp.




B. Tòa án nhân dân các cấp.

C. Cơ quan điều tra các cấp.




D. Viện kiểm sát nhân dân , Tòa án nhân dân..

Câu 24. [120602-2]  Để bắt người đúng pháp luật, ngoài thẩm quyền chúng ta cần tuân thủ quy định nào khác của pháp luật

A. Đúng công đoạn.



B. Đúng giai đoạn.
     

C. Đúng trình tự, thủ tục.         

D. Đúng thời điểm.

Câu 25. [120602-2] Bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất những người thuộc đối tượng

A. Đang thực hiện tội phạm.





B. Đang bị truy nã 

C. Ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt.     

D. Đang chuẩn bị phạm tội. 

Câu 26. [120602-2] Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can,bị cáo để tạm giam?

A. Viện kiểm sát nhân dân các cấp.



B. Cơ quan điều tra các cấp.

C. Tòa án nhân dân các cấp.





D. Ủy ban nhân dân.

Câu 27. [120602-2] Trường hợp nào sau đây bắt người đúng pháp luật?

A. Mọi trường hợp cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đều có quyền bắt người.

B. Bắt, giam, giữ người dù nghi ngờ không có căn cứ.

C. Việc bắt, giam, giữ người phải đúng trình tự và thủ tục do pháp luật qui định.

D. Do nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Câu 28. [120604-2] Hành vi nào sau đây là xâm hại đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự?

A. Vu khống người khác.


                             

B. Bóc mở thư của người khác.

C. Vào chỗ ở của người khác khi chưa được người đó đồng ý.


D. Bắt người không có lý do

Câu 29: [120606-2] Hành vi nào sau đây xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân?

A. Tự ý đuổi người khác khỏi chỗ ở của họ.

B. Chủ nhà trọ phá khóa vào phòng chữa cháy khi người thuê không có mặt.

C. Hàng xóm sang chữa cháy khi chủ nhân không có nhà.

D. Công an vào khám nhà khi có lệnh của tòa án.

Câu 30. [120606-2] Hành vi tự ý vào nhà hoặc phòng ở của người khác là xâm phạm đến quyền 

A. Quyền bí mật đời tư của công dân. 

B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

C. Quyền bất khả xâm phạm về tài sản của công dân.

D. Quyền bí tự do tuiyệt đối của công dân. 

Câu 31: [120607-2] A có việc vội ra ngoài không tắt máy tính, B tự ý mở ra đọc những dòng tâm sự của A trên email. Hành vi này xâm phạm

A. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.



B. quyền tự do dân chủ của công dân.

C. quyền bảo đảm an toàn bí mật thư tín của công dân.




D. quyền tự do ngôn luận của công dân.

Câu 32: [120604-2] Biết H tung tin nói xấu về mình với các bạn cùng lớp. T rất tức giận. Nếu là bạn của T em chọn phương án nào sau đây mà em cho là phù hợp nhất?

A. Khuyên T tung tin nói xấu lại H.





B. Khuyên T rủ người khác đánh H để dạy H một bài học.

C. Nói với H cải chính tin đồn trước lớp.




D. Khuyên T yêu cầu cơ quan công an bắt H.

Câu 33: [120607-2] Mỗi lần biết M nói chuyện qua điện thoại với bạn trai. K lại tìm cách đến gần nghe. Hành vi này xâm phạm quyền gì?

A. An toàn và bí mật điện tín của công dân.




B. Bảo hộ về nhân phẩm của công dân.

C. Bảo hộ về danh dự của công dân.





D. Đảm bảo an toàn bí mật điện thoại của công dân.

Câu 34: [120608-3] Việc làm nào là đúng khi thể hiện quyền tự do ngôn luận?

A. Gửi tin cho chuyên mục bạn xem truyền hình trên đài VTC14.

B. Viết bài thể hiện nghi ngờ của bản thân về nhân cách của một người nào đó.

C. Tập trung đông người nói tất cả những gì mình muốn nói.

D. Cản trở không cho người khác  phát biểu khi ý kiến đó trái với mình.

Câu 35. [120608-2] Ý kiến nào là đúng với quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.


B. Được phát biểu ở bất cứ nơi nào mình muốn.

C. Được tự do tuyệt đối trong phát biểu ý kiến.


D. Được tùy ý gặp bất cứ ai để phỏng vấn.

Câu 36. [121501-2] Anh A phạm tội giết người, nhưng đã bỏ trốn. Thì Cơ quan điều tra ra quyết định

A. bắt bị cáo.       

B. bắt bị can.       

C. truy nã.      

D. xét xử vụ án.

Câu 37. [120602-3] Anh A thấy anh B đang vào nhà hàng xóm trộm tài sản, anh A có quyền gì sau đây?

A. Bắt anh B và giam giữ tại nhà riêng.                     


B. Bắt anh B giao cho người hàng xóm hành hạ.
C. Bắt anh B giao cho Ủy ban nhân dân gần nhất.

D. Đánh anh B buộc A trả lại tài sản cho người hàng xóm.
Câu 38. [120602-3] Việc xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân chủ yếu được thể hiện qua việc làm trái pháp luật nào sau đây?
A. Đánh người gây thương tích.




B. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.

C. Khám xét nhà khi không có lệnh.     


D. Tự tiện bóc mở thư tín, điện tín của người khác.

Câu 39. [120602-3] Trong trường hợp nào thì bất cứ ai cũng có quyền bắt người?

A. Người đang bị truy nã.





B. Người phạm tội lần đầu.

C. Người phạm tội rất nghiêm trọng.



D. Bị cáo có ý định bỏ trốn.

Câu 40. [120604-3] Đi xe máy vượt đèn đỏ dẫn đến gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.


B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.

C. bược pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

D. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Câu 41. [120604-3] Hành vi nào sau đây không xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân?

A. Nói những điều không đúng về người khác.

B. Nói xấu, tung tin xấu về người khác

C. Trêu đùa làm người khác bực mình.

D. Chửi bới, lăng mạ người khác khi họ xúc phạm mình.                                                                                                                                                                                        
Câu 42. [120604-3] Hành vi mắng chửi người khác là vi phạm đến

A. thân thể công dân. 




B. sức khỏe của công dân.

C. nhân phẩm, danh dự của công dân. 


D. tính mạng của công dân.

Câu 43. [120604-2] Những hành vi bịa đặt điều xấu, tung tin nói xấu, xúc phạm người khác để hạ uy tín và gây thiệt hại cho người khác là hành vi

A. vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. vi phạm quyền được bảo hộ về tính mạng và sức khỏe.

C. vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân.

D. vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

Câu 44. [120604-3] Sau một thời gian yêu nhau anh A và chị B chia tay. Sau khi chia tay anh A đăng nhiều hình ảnh nhạy cảm xúc phạm chị B trên mạng xã hội. Việc này làm chị B rất buồn và đau khổ. Trong trường hợp này em chọn cách ứng xử nào để giúp chị B?

A. Khuyên chị không cần để tâm đến kẻ xấu đó.




B. Khuyên chị B trình báo với công an.

C. Khuyên chị gửi tin nhắn cho mọi người để thanh minh.


D. Khuyên chị B đến vạch trần bộ mặt anh A .

Câu 45. [120604-3] Nguyễn Văn B vì ghen ghét Lê Văn N nên tung tin là anh N hay trộm vặt đồ hàng xóm, hành vi của B đã xâm phạm đến

A. lòng tự ái của N.

B. nhân cách của N.

C. nhân phẩm và danh dự của N.

D. hạnh phúc gia đình của N.

Câu 46. [120606-3] Dù chị K không đồng ý, bà B tự ý vào phòng chị K lấy tài sản khi chị đi vắng với lý do bà là chủ cho thuê nhà nên có quyền. Em chọn cách giải quyết nào sau đây cho phù hợp?

A. Khuyên chị K thay  khóa.





B. Khuyên chị K chấp nhận vì bà là chủ nhà.

C. Khuyên chị K nhờ người thân giúp đỡ.



D. Khuyên chị K trình báo sự việc với công an.

Câu 47. [120606-3] Áo của A phơi bị bay sang nhà hàng xóm khi họ đi vắng, nếu là B em ứng xử như thế nào cho phù hợp quy định pháp luật?

A. Cùng B sang nhà đó lấy áo.





B. Từ chối để  B đi lấy một mình.

C. Khuyên B chờ chủ nhà về xin vào lấy áo.



D. Khuyên B rủ thêm vài người nữa cùng sang để làm chứng khi B lấy áo.

Câu 48. [120606-3] A và B là bạn thân, khi A đi vắng B tự ý vào nhà của A là vi phạm 

A. vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. vi phạm quyền được bảo hộ về tính mạng và sức khỏe.

C. vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

D. vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

Câu 49. [120606-2] Để thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân đòi hỏi mỗi người phải tôn trọng

A. nhân phẩm người khác.


B. danh dự người khác.

C. chỗ ở của người khác.


D. uy tín của người khác.

Câu 50. [120606-3] Nghi ngờ tên ăn trộm xe đạp chạy vào một nhà dân, hai người  đàn ông đã chạy thẳng vào nhà mà không chờ chủ nhà đồng ý. Trong trường hợp trên em chọn cách ứng xử nào cho phù hợp?

A. Xin phép chủ nhà cho vào nhà khám xét.

B. Gọi nhiều người cùng vào nhà khám xét.

C. Chạy vào nhà khám xét.

D. Ở ngoài chờ tên trộm ra rồi bắt.

Câu 51. [120607-3] A là anh của B . Một hôm A đi vắng, B nhận hộ thư và quà của A do một người bạn gửi. B đã bóc ra xem. Nếu là bạn của B em chọn cách ứng xử nào cho phù hợp?

A. Không quan tâm.




B. Khuyên B xin lỗi A .



C. Im lặng.






D. Kể chuyện này cho người khác biết.

Câu 52. [120607-3] A 16 tuổi, cha mẹ A thường xuyên kiểm tra điện thoại và xem nhật  ký của A . Nếu là A em sẽ làm gì trong tình huống này?

A. Giận và không nói chuyện với cha mẹ.




B. Xem điện thoại của cha mẹ cho hả giận.



C. Nói chuyện với cha mẹ, mong cha mẹ tôn trọng quyền riêng tư của mình.




D. Kể chuyện này cho người khác biết.

Câu 53. [120608-3] Hoạt động nào sau đây vi phạm quyền tự do ngôn luận?

A. Phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, truờng học, địa phương mình

B. Viết bài gửi đăng báo bày tỏ quan điểm của mình.

C. Kiến nghị với đại biểu Quốc hội trong các dịp tiếp xúc cử tri.

D. Viết bài với nội dung xuyên tạc sự thật về chính sách của Đảng, Nhà nuớc.

Câu 54. [120602-3] Khi anh B không có ở nhà, anh A vào bắt trộm gà của anh B khi đó em đã nhìn thấy. Trong tình huống trên em sẽ chọn cách giải quyết nào sau đây?

A. Chờ công an đến bắt.


B. Chờ chủ nhà về bắt.


C. Được phép bắt anh B .


D. Coi như không có gì.

Câu 55. [120602-2] Theo quy định của pháp luật, người thi hành lệnh bắt trong mọi trường hợp điều phải

A. Phạt hành chính. 



B. Lập biên bản. 



C. Phạt tù. 



D. Phạt cải tạo.

Câu 56. [120606-3] Nghi con Ông B lấy trộm, ông A tự tiện vào nhà ông B khám xét. Trong trường hợp này Ông A đã xâm phạm quyền

A. được pháp luật bảo vệ danh dư, uy tín.

B. bất khả xâm phạm về thân thể.

C. tự do ngôn luận.

D. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Câu 57. [120606-3] Đang truy đuổi trộm, bỗng không thấy hắn đâu. Ông A định vào ngôi nhà vắng chủ để khám xét. Nếu em là ông A em chọn cách ứng xử nào sau đây để đúng quy định của pháp luật?

A. Dừng lại vì mình không có quyền bắt trộm.

B. Vào nhà đó để kịp thời tìm bắt tên trộm.

C. Chờ chủ nhà về cho phép vào tìm người.

D. Đến trình báo với cơ quan công an.

Câu 58: [120608-2]A là học sinh lớp 12 đóng góp ý kiến vào dự thảo luật giáo dục. Điều đó thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền dân chủ của công dân.

B. Quyền tự do ngôn luận.

C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

D. Quyền tự do dân chủ và tự do cá nhân.

-----HẾT-----
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